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QUYẾT ĐỊNH 

phê duyệt Kế hoạch cung ứng điện năm 2024 và Danh sách khôi phục  

các đường dây và trạm biến áp 110kV theo thứ tự ưu tiên 

trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2024 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;  

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 

11 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;  

Căn cứ Thông tư số 34/2011/TT-BCT ngày 07 tháng 09 năm 2011 của Bộ 
Công thương về việc Quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện 
khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện; 

Căn cứ Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ 
Công thương Quy định hệ thống điện phân phối; 

Căn cứ Thông tư số 22/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

Công thương về việc Quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện Quốc gia; 

Căn cứ thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 09 năm 2020 của Bộ 
Công thương về việc quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện;  

Căn cứ Quyết định số 3110/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành 
hệ thống điện quốc gia năm 2024; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 12/TTr-SCT 
ngày 04 tháng 3 năm 2024.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch cung ứng điện năm 2024 và Danh sách khôi 

phục các đường dây và trạm biến áp 110kV theo thứ tự ưu tiên trên địa bàn tỉnh 

Hà Giang năm 2024 (Kế hoạch chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

1. Giao Sở Công Thương 
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a) Chủ trì phối hợp với các sở, ban nghành liên quan, Ủy ban nhân dân 

các huyện/thành phố chỉ đạo, giám sát Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức 

triển khai Kế hoạch cung ứng điện năm 2024 và Danh sách khôi phục các 

đường dây và trạm biến áp 110kV theo thứ tự ưu tiên trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

năm 2024 được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này. 

b) Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch; khi có sự cố hoặc 

mất cân đối cung, cầu trên hệ thống điện kịp thời giải quyết theo thẩm quyền 

hoặc báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện.  

2. Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố 

a) Tổ chức theo dõi, giám sát tình hình cung cấp điện trên địa bàn quản lý. 

Kịp thời đề xuất, phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong 

quá trình cung ứng và sử dụng điện trên địa bàn. Báo cáo đột xuất, định kỳ hàng 

tháng về Sở Công Thương để quản lý, theo dõi, tổng hợp. 

b) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07 

tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 

07 tháng12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tăng cường tiết kiệm điện và 

thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch số 

241/KH-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp 

theo, trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

c) Phối hợp với Công ty Điện lực thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện trên 

địa bàn quản lý theo Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 

của Bộ Công Thương về quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp 

điện; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các thiết bị điện 

đúng quy định, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả nhằm tuyên truyền rộng 

rãi đến người dân, doanh nghiệp và hộ gia đình, nâng cao nhận thức về tình hình 

khó khăn trong cung cấp điện hiện nay, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về chủ 

trương tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, 

đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng để đảm bảo an toàn, ổn định 

trong cung ứng điện 

d) Quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ các thủ tục đất đai, công tác bồi thường giải 

phóng mặt bằng đối với các công trình điện; phối hợp giải quyết các khó khăn, 

vướng mắc trong công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, công tác tuyên 

truyền an toàn điện và tiết kiệm điện trên địa bàn. 

3. Công ty Điện lực Hà Giang có trách nhiệm 

a) Tuân thủ nghiêm Kế hoạch cung ứng điện năm 2024 và Danh sách khôi 

phục các đường dây và trạm biến áp 110kV theo thứ tự ưu tiên trên địa bàn tỉnh 

Hà Giang năm 2024 đã được phê duyệt; Kế hoạch phân bổ nguồn cung cấp 

điện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Lập kế hoạch đảm bảo cung ứng 

điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của người 



 3 

dân đảm bảo chất lượng, ổn định, tin cậy và an toàn, không để xẩy ra tình 

trạng mất cân đối cung - cầu điện do nguyên nhân chủ quan. 

b) Thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện theo đúng trình tự  quy 

định tại Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 09 năm 2020 về việc 

quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện; kế hoạch cung 

ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện theo quy định tại 

Thông tư số 34/2011/TT-BCT ngày 07 tháng 09 năm 2011 của Bộ Công 

thương về việc Quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện 

khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện. 

c) Phối hợp với các đơn vị liên quan công bố Kế hoạch cung cấp điện 

trên hệ thống thông tin của tỉnh, vận hành hệ thống điện trên địa bàn đảm 

bảo an toàn theo Kế hoạch được phê duyệt. 

d) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lập các phương án đảm bảo cung cấp 

điện cho các dịp nghỉ Lễ, Tết và các sự kiện chính trị, văn hoá lớn của tỉnh 

trong năm 2024. 

đ) Lập phương thức vận hành và huy động hợp lý các nguồn điện trong 

hệ thống điện trên địa bàn để đảm bảo cung ứng đủ điện trên cơ sở nguyên 

tắc minh bạch, công bằng phù hợp với điều kiện hạ tầng kỹ thuật của lưới 

điện và các quy định của pháp luật.  

e) Tăng cường theo dõi, giám sát công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa 

chữa hệ thống điện; Phối hợp với khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là các 

khách hàng sử dụng điện lớn chuẩn bị kịch bản, kế hoạch thực hiện điều 

chỉnh phụ tải trong trường hợp khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện 

nhằm đảm bảo an ninh hệ thống điện. 

g) Thực hiện báo cáo cung ứng điện khi hệ thống điện quốc thiếu nguồn 

theo Điều 18 Thông tư số 34/2011/TT-BCT ngày 07 tháng 09 năm 2011 của 

Bộ Công thương về việc Quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung 

ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành; 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám 

đốc Công ty Điện lực Hà Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện/thành 

phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Công Thương; 

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

- Tổng công ty Điện lực miền Bắc; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

Hoàng Gia Long   



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

KẾ HOẠCH 

cung ứng điện năm 2024 và Danh sách khôi phục  

các đường dây và trạm biến áp 110kV theo thứ tự ưu tiên 

trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm       

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, tiết kiệm để phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt thiết yếu của nhân dân và hoạt động của 

các cơ quan, doanh nghiệp trong năm 2024. 

- Chủ động trong công tác điều hành cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Hà 

Giang, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và 

sinh hoạt thiết yếu của nhân dân trong điều kiện hệ thống vận hành bình thường, 

cũng như trong trường hợp hệ thống mất cân đối cung cầu trong hệ thống điện. 

- Tạo cơ sở cho Công ty Điện lực Hà Giang chủ động tổ chức triển khai 

thực hiện công tác điều phối sản lượng điện trong điều kiện hệ thống điện quốc 

gia thiếu nguồn cung ứng. 

- Cung cấp điện đảm bảo đáp ứng nhu cầu phụ tải phục vụ sinh hoạt, sản 

xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh đồng 

thời đáp ứng truyền tải công suất phát của các nhà máy thủy điện trong khu vực. 

2. Yêu cầu 

- Trong điều kiện bình thường, hệ thống điện quốc gia có đủ nguồn điện để 

đáp ứng yêu cầu của phụ tải thì không thực hiện điều hòa, tiết giảm phụ tải. 

- Việc thực hiện điều hòa, tiết giảm phụ tải chỉ thực hiện trong trường hợp 

hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu điện, mất cân đối cung cầu và sự cố bất khả 

kháng xảy ra trong hệ thống điện quốc gia. 

II. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN 

1. Nguyên tắc thực hiện điều hòa, tiết giảm điện trong kế hoạch cung cấp 

điện năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang đảm bảo theo Điều 9 Thông tư số 

34/2021/TT-BCT ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về 

việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu 

nguồn điện, cụ thể: 

a) Trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện, Công ty Điện lực 

Hà Giang có trách nhiệm thực hiện các biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng của 

việc tiết giảm điện tới hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt nhân dân, cụ thể 

như sau: 
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- Thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện và quản lý nhu cầu phụ tải điện. 

- Huy động tối đa các nguồn thủy điện, điện mặt trời mái nhà hiện có trên 

địa bàn tỉnh để giảm điện nhận từ đầu nguồn. 

- Thỏa thuận với khách hàng sử dụng điện có nguồn dự phòng tại chỗ để 

khai thác các nguồn điện này khi xảy ra thiếu điện. 

- Thỏa thuận với các khách hàng công nghiệp - xây dựng về phương thức 

dịch chuyển khung giờ sản xuất để giảm công suất tiêu thụ vào các giờ cao điểm 

khi hệ thống thiếu công suất, thực hiện các phương án giảm nhu cầu sử dụng 

điện phù hợp với khả năng cung ứng điện. 

b) Trường hợp đã thực hiện các biện pháp nêu trên mà sản lượng điện, công 

suất tiêu thụ của phụ tải vẫn có khả năng vượt mức sản lượng điện, công suất 

được phân bổ thì việc tiết giảm điện phải thực hiện theo các nguyên tắc sau 

- Thực hiện tiết giảm điện đối với các khách hàng sử dụng điện trừ các 

khách hàng sử dụng điện quan trọng, ưu tiên cung cấp điện năm 2024 trên địa 

bàn tỉnh Hà Giang. 

- Ưu tiên cấp điện cho các dịp nghỉ Lễ, Tết và các sự kiện chính trị, văn 

hóa, xã hội quan trọng và sự kiện khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Sở Công Thương. 

- Thực hiện điều hòa, tiết giảm điện theo kế hoạch được phê duyệt, phải đảm 

bảo trên nguyên tắc minh bạch, luân phiên, công bằng. Không để xảy ra tình trạng 

mất điện kéo dài, nhiều lần trong một khu vực hoặc một phụ tải điện, đáp ứng hợp 

lý nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân.  

- Hạn chế tối đa phạm vi và mức độ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã 

hội và đời sống của nhân dân, tránh tình trạng mất điện diện rộng và kéo dài. 

c) Trong quá trình thực hiện điều hòa tiết giảm điện, Công ty Điện lực Hà 

Giang có trách nhiệm cập nhật điện năng, công suất tiêu thụ và tăng trưởng phụ 

tải thực tế tại tỉnh Hà Giang để kịp thời báo cáo, kiến nghị Tổng công ty Điện 

lực miền Bắc điều chỉnh kế hoạch phân bổ sản lượng và công suất điện hợp lý 

cho toàn tỉnh. Tổ chức triển khai kế hoạch đã được điều chỉnh để đảm bảo việc 

cung cấp điện ổn định, tối đa cho phụ tải trong điều kiện cho phép. 

d) Việc ngừng, giảm mức cung cấp điện phải phù hợp với từng đối tượng 

khách hàng, có cân nhắc đến đặc điểm sinh hoạt của người dân, đặc thù công 

nghệ dây chuyền sản xuất nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do gián đoạn cung cấp 

điện đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống sinh hoạt của người dân, đảm 

bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

2. Phê duyệt danh sách khôi phục đường dây và trạm biến áp 110kV theo 

nguyên tắc thứ tụ ưu tiên để đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải ưu tiên trước 

sau đó đến các phụ tải khác, theo Thông tư số 22/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 

10 năm 2017 của Bộ Công thương về việc Quy định khởi động đen và khôi phục 

hệ thống điện Quốc gia. 
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III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH CUNG ỨNG ĐIỆN NĂM 2024 

1. Sản lượng điện phân bổ, tỷ lệ sản lượng điện điều hòa, tiết giảm theo 

tháng và thời gian điều hòa, tiết giảm điện dự kiến tại địa phương 

a) Kế hoạch sản lượng điện nhận lưới toàn tỉnh Hà Giang trong năm 2024 

khoảng 1.969,94 triệu kWh, tăng trưởng khoảng 9,6%. Trong đó: 

- Điện nhận từ lưới điện trung áp là 746,20 triệu kWh, dự kiến tăng 1,38% 

so với năm 2023 (bao gồm các nguồn nhận từ hệ thống điện NLMT mái nhà, các 

nhà máy thủy điện đấu nối lưới trung áp và các nguồn trung áp từ ranh giới quản 

lý vận hành). 

- Điện nhận từ lưới 110 kV là 1.223,74 triệu kWh, dự kiến tăng 15.42% so 

với năm 2023 (bao gồm điện nhận từ các thủy điện nối lưới 110 kV và điện nhận 

từ lưới truyền tải). 

b) Kế hoạch công suất tiêu thụ lớn nhất (Pmax) toàn tỉnh là 145 MW. 

- Kế hoạch điện thương phẩm năm 2024 khoảng 500,00 triệu kWh, tăng 

trưởng khoảng 6,38% so với năm 2023. 

- Kế hoạch điện thương phẩm đã trừ tiết kiệm điện năm 2024 khoảng 

483,40 triệu kWh, tiết kiệm sản lượng điện tiêu thụ khoảng 3,32% so với kế 

hoạch thương phẩm năm 2024. 

- Dự kiến sản lượng điện được phân bổ, tỷ lệ sản lượng điện tiết giảm theo 

tháng và thời gian tiết giảm điện tại tỉnh Hà Giang năm 2024 (Phụ lục 1 đính kèm). 

2. Danh sách “Phụ tải quan trọng ưu tiên cấp điện” khu vực tỉnh Hà 

Giang năm 2024 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong quá trình sử 

dụng điện cần xác định phụ tải ưu tiên để đảm bảo cấp điện ổn định liên tục 

trong trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn (Phụ lục 2 đính kèm). 

3. Phương án tiết giảm trong trường hợp hệ thống điện thiếu nguồn 

- Kế hoạch vận hành, điều hòa, tiết giảm điện (dự kiến) khi hệ thống điện 

trong tình trạng bất thường của năm 2024. (Phụ lục 3 đính kèm). 

a) Phương án thực hiện 

- Trong trường hợp hệ thống mất cung cầu dự kiến kéo dài trong nhiều 

ngày (do nguồn cung theo kế hoạch không đủ cho nhu cầu phụ tải), Công ty 

Điện lực Hà Giang chủ động điều hành thay đổi kết dây, huy động các nguồn 

điện nếu có thể (thủy điện, các mạch liên kết với các Công ty điện lực khác…) 

để đảm bảo nguồn cung điện. 

- Thực hiện tính toán và tiết giảm nhu cầu sử dụng điện, tập trung vào các 

đối tượng là các khách hàng sản xuất lớn, các khách hàng sử dụng nhiều điện. 

Ưu tiên cấp điện cho các khách hàng quan trọng theo danh sách đã được tỉnh 

phê duyệt và các sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng tại địa phương. 
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- Vận động khách hàng huy động các nguồn phát điện dự phòng để sử dụng 

trong trường hợp xảy ra mất cân đối cung cầu hệ thống điện. 

- Tổ chức làm việc với khách hàng mua điện lớn để thỏa thuận giữa Công 

ty Điện lực Hà Giang với khách hàng về lịch sản xuất luân phiên để đảm bảo sản 

lượng, công suất tiết giảm theo yêu cầu của hệ thống điện và phù hợp với đặc 

thù dây chuyền, công nghệ sản xuất nhằm giảm tối thiểu ảnh hưởng do trường 

hợp xảy ra mất cân đối cung cầu của hệ thống điện. 

- Thực hiện điều hòa, tiết giảm theo “Phương án điều hòa, tiết giảm điện 

(dự kiến) khi sản lượng điện được phân bổ”. Trong quá trình tiết giảm Công ty 

Điện lực Hà Giang phải thực hiện thông báo yêu cầu tiết giảm đến khách hàng 

đúng theo quy định hiện hành. 

b) Công tác chuẩn bị 

- Công ty Điện lực Hà Giang trực tiếp làm việc với các khách hàng lớn để 

ký kết lại phụ lục hợp đồng, thỏa thuận khách hàng dịch chuyển khung giờ sản 

xuất cao điểm của khách hàng lệch khỏi khung giờ cao điểm hệ thống, thỏa 

thuận mức công suất tiết giảm khi hệ thống mất cân đối cung cầu. 

- Triển khai thực hiện chương trình Quản lý nhu cầu điện (DSM), chương 

trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) đúng theo qui định. 

- Thống kê các nguồn phát dự phòng của khách hàng lớn để sẵn sàng phối 

hợp huy động công suất hỗ trợ ngành điện. 

IV. DANH SÁCH KHÔI PHỤC CÁC ĐƯỜNG DÂY 110KV VÀ 

TRẠM BIẾN ÁP 110KV THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN 

Danh sách các đường dây và Trạm biến áp 110kV theo thứ tự ưu tiên khi 

hệ thống điện vận hành trong tình trạng bất thường (Phụ lục 04 đính kèm). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Công Thương 

- Đôn đốc, phối hợp với Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức triển khai thực 

hiện Kế hoạch cung cấp điện năm 2024; kịp thời, báo cáo đề xuất UBND tỉnh 

chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

- Kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các nội dung 

chưa phù hợp trong Kế hoạch để đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn.  

2. Các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Tổ chức theo dõi, giám sát tình hình cung cấp điện trên địa bàn. Kịp thời 

đề xuất, phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình 

cung ứng và sử dụng điện trên địa bàn. Báo cáo đột xuất, định kỳ hàng tháng về 

Sở Công Thương để quản lý, theo dõi, tổng hợp. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07 tháng 

5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 07 

tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tăng cường tiết kiệm điện và 
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thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch số 

241/UBND-KH ngày 27 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện 

Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, trên địa 

bàn tỉnh Hà Giang. 

- Phối hợp với Công ty Điện lực thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện trên 

địa bàn theo Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ 

Công Thương về quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện; 

tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các thiết bị điện đúng quy 

định, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả nhằm tuyên truyền rộng rãi đến 

người dân, doanh nghiệp và hộ gia đình, nâng cao nhận thức về tình hình khó 

khăn trong cung cấp điện hiện nay, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về chủ 

trương tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, 

đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng để đảm bảo an toàn, ổn định 

trong cung ứng điện 

- Quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ các thủ tục đất đai, công tác bồi thường giải 

phóng mặt bằng đối với các công trình điện; phối hợp giải quyết các khó khăn, 

vướng mắc trong công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, công tác tuyên 

truyền an toàn điện và tiết kiệm điện trên địa bàn. 

3. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

- Phối hợp với Sở Công Thương và Công ty Điện lực Hà Giang trong công 

tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp 

biết, hiểu và chia sẻ các khó khăn với ngành điện khi xảy ra thiếu nguồn điện, 

thực hiện việc tiết kiệm điện, sử dụng điện hợp lý và hiệu quả. Thực hiện tốt 

việc tiết giảm điện nếu xảy ra thiếu điện, mất cân đối cung cầu hệ thống điện. 

- Nhắc nhở các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp nghiêm túc thực 

hiện dịch chuyển khung giờ sản xuất; tự tiết giảm điện, tiết giảm luân phiên nếu 

xảy ra thiếu điện, mất cân đối cung cầu hệ thống điện. 

4. Các Chủ đầu tư Nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

- Với các Nhà máy thủy điện đang triển khai dự án, yêu cầu các chủ đầu tư khẩn 

trương xây dựng và đưa các nhà máy vào vận hành đúng tiến độ theo quy hoạch. 

- Các nhà máy thủy điện đang vận hành, sẵn sàn tham gia phối hợp với cấp 

Điều độ có quyền điều khiển hỗ trợ khi hệ thống điện thiếu nguồn. 

5. Công ty Điện lực Hà Giang 

- Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai kế hoạch cung cấp điện năm 2024 trên 

địa bàn tỉnh Hà Giang. Đảm bảo công tác cấp điện an toàn, ổn định và liên tục. 

- Triển khai đầu tư xây dựng, nâng cấp các xuất tuyến đường dây để đảm 

bảo cung cấp điện an toàn, liên tục. 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường lực lượng ứng trực; trang bị 

phương tiện thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để triển khai kịp thời công 
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tác xử lý sự cố hoặc công tác cắt giảm tải theo yêu cầu của Trung tâm Điều độ 

hệ thống điện Miền Bắc, tránh để xảy ra tình trạng mất điện theo diện rộng và 

kéo dài. 

- Lập kế hoạch nâng cấp, bảo trì, thí nghiệm… thiết bị điện phải kết hợp 

với các công tác có cắt điện trên lưới điện nhằm giảm thiểu tối đa thời gian cắt 

điện công tác. 

- Trong trường hợp bất khả kháng phải cắt, tiết giảm điện công bằng với 

mọi khách hàng sử dụng điện, trừ các khách hàng sử dụng điện quan trọng được 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Lập và thực hiện lịch điều hòa tiết giảm một 

cách hợp lý, phù hợp với từng thời điểm, từng đối tượng phụ tải nhằm hạn chế 

cắt điện sinh hoạt vào các ngày cuối tuần. Ưu tiên cung cấp điện cho các dịp Lễ, 

Tết và các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của tỉnh trong năm 2024. 

- Thực hiện đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện theo quy hoạch và kế 

hoạch được duyệt để đáp ứng tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa 

bàn tỉnh. Thực hiện đầu tư các công trình để giải tỏa tốt công suất của các nguồn 

điện tái tạo, các công trình chống quá tải… nhằm tránh tình trạng xảy ra quá tải 

cục bộ hệ thống điện phân phối trên địa bàn tỉnh; đảm bảo cấp điện ổn định cho 

các dự án kinh tế trọng điểm, các khu, cụm công nghiệp. 

- Đẩy mạnh công tác thực hiện chương trình Quản lý nhu cầu điện (DSM), 

chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) để giảm nhu cầu phụ tải điện vào giờ 

cao điểm của hệ thống điện, góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định, tin cậy 

cho hệ thống điện quốc gia và hệ thống điện tại khu vực. 

- Thường xuyên làm việc với các khách hàng sử dụng điện để thông báo tình 

hình thiếu điện (nếu có), vận động doanh nghiệp phối hợp thực hiện tiết kiệm 

điện, tự tiết giảm, tiết giảm luân phiên, huy động nguồn máy phát dự phòng để hỗ 

trợ ngành điện trong giai đoạn khó khăn khi thiếu điện xảy ra (nếu có). 

- Tăng cường công tác tuyên truyền an toàn điện, tiết kiệm điện và triển 

khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện. 

- Thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện phải thực hiện đúng quy định 

tại Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện. 

- Định kỳ hàng tháng thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Công 

Thương về tình hình cung cấp điện, điều hòa tiết giảm điện trên địa bàn tỉnh.  

- Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung chưa phù hợp thì kịp thời báo 

cáo Sở Công Thương tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ 

sung để đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn./.  

 

 

 



 

Phụ lục 01  

Dự kiến sản lượng điện được phân bổ, tỷ lệ sản lượng điện điều hòa,  

tiết giảm theo tháng và thời gian điều hòa, tiết giảm điện (dự kiến)  

tỉnh Hà Giang năm 2024 

 (Đơn vị: kWh) 
    Tháng 

Ngày 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1443.7 1428.7 1433.9 1272.1 1255.9 1908.8 1569.9 1429.5 1426.1 1411.7 1264.6 1304.9 

2 1468.1 1431.1 1448.3 1268.9 1318.9 1788.6 1456.9 1496.1 1468.9 1424.7 1292.4 1465.3 

3 1571.2 1220.6 1451.4 1330.2 1410.3 1527.3 1570.7 1386.5 1382.8 1453.5 1303.8 1416.7 

4 1545.8 1426.4 1466.4 1378.5 1602.4 1375.4 1657.6 1491.9 1327.4 1478.1 1282.5 1196.2 

5 1570.8 1439.7 1566.2 1420.1 1710.1 1396.3 1516.1 1433.7 1467.9 1530.6 1310.6 1382.6 

6 1257.2 1376.1 1454.5 1457.9 1826.4 1435.5 1507.4 1439.2 1548.6 1471.1 1280.3 1415.2 

7 1476.7 1389.9 1485.9 1350.5 1804.7 1601.3 1626.6 1384.1 1564.4 1369.4 1235.2 1397.8 

8 1559.1 1408.5 1487.5 1264.6 1488.9 1414.1 1597.4 1409.2 1452.4 1335.6 1252.6 1383.3 

9 1520.1 1492.8 1489.1 1274.9 1412.5 1353.4 1460.1 1510.6 1474.8 1391.2 1234.9 1421.9 

10 1471.5 1416.5 1474.2 1328.5 1440.2 1549.7 1617.3 1446.6 1449.8 1344.6 1297.9 1413.4 

11 1480.2 1441.4 1498.9 1386.2 1395.6 1583.1 1611.9 1470.7 1497.7 1364.6 1335.9 1514.4 

12 1446.5 1491.9 1541.2 1421.9 1403.7 1222.6 1632.6 1310.6 1491.9 1336.2 1336.2 1403.4 

13 1409.3 1437.8 1447.3 1475.6 1338.8 1431.3 1664.5 1482.2 1380.6 1335.6 1261.7 1456.8 

14 1367.3 1412.1 1457.5 1491.5 1342.7 1373.7 1587.6 1421.2 1281.6 1298.3 1197.1 1474.9 

15 1442.4 1455.4 1485.1 1518.5 1396.4 1478 1596.2 1514.1 1281.9 1288.9 1244.2 1497 

16 1432.1 1492.3 1486.7 1415.7 1523.7 1399.9 1545.1 1591.6 1370.5 1305.3 1212.8 1510.1 

17 1421.2 1480.3 1434.2 1481.2 1631.2 1339.4 1594.6. 1622.9 1411.9 1336.1 1195.9 1521.5 

18 1420.6 1443.6 1462.1 1510.7 1711.9 1448.8 1433.3 1471.1 1402.4 1325.7 1190.7 1446.9 

19 1411.4 1552.6 1620.1 1662.1 1822.4 1487.6 1302.1 1403.5 1356.2 1376.5 1277.6 1460.6 

20 1459.2 1405.8 1412.3 1671.4 1716.2 1489.8 1351.9 1493.6 1391.4 1348.9 1230.2 1463 

21 1649.6 1416.1 1373.3 1682.5 1851.9 1472.7 1409.5 1424.8 1446.9 1296.9 1285.6 1476.3 

22 1339.1 1503.3 1347.1 1616.9 1914.8 1527.6 1483.8 1538.3 1513.6 1356.8 1354.4 1486.3 

23 1278.6 1501.4 1405.6 1496.2 1893.9 1386.3 1554.1 1427.6 1501.6 1328.6 1316.1 1476.7 

24 1325.1 1498.2 1343.4 1563.3 1682.7 1280.9 1586.4 1322.8 1480.9 1364.5 1276.5 1496.6 

25 1270.3 1434.1 1280.5 1427.1 1592.3 1425.9 1594.2 1348.3 1532.1 1352.8 1280.3 1496.1 

26 1354.1 1448.1 1366.6 1388.8 1394.3 1522.7 1684.9 1351.2 1460.4 1359.8 1246.4 1434.9 

27 1352.8 1419.7 1253.4 1411.7 1397.2 1572.3 1707.6 1436.2 1315.8 1369.8 1310.8 1459.9 

28 1403.8 1396.4 1304.4 1419.2 1450.6 1408.9 1393.7 1507.5 1349.1 1318.1 1249.3 1437.3 

29 1429.7 1389.5 1281.9 1319.5 1607.7 1600.5 1495.9 1545.4 1386.8 1322.3 1258.4 1535 

30 1350.2  1145.6 1203.2 1762.2 1641.2 1562.4 1441.5 1439.8 1304.7 1256.2 1518.3 

31 1407.7  1240.1 
 

1898.7 
 

1480.7 1406.7 
 

1321.9 
 

1504.8 
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- Năm 2024 dự kiến sẽ thực hiện tiết giảm điện vào các tháng 05, 06, 07, 

08 với tỉ lệ tiết giảm từ (05% - 40%) công suất sử dụng của toàn tỉnh (Pmax). 

- Thời gian tiết giảm dự kiến sẽ thực hiện theo giờ cao điểm của Hệ thống 

điện miền Bắc (12h30-15h30) và (21h00-23h00).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 02 

Danh mục các khách hàng quan trọng  

thuộc diện không phải hạn chế khi thiếu điện 

 2.1 Danh mục khách hàng quan trọng, ưu tiên của tỉnh Hà Giang: 

STT Tên cơ quan/ đơn vị Địa chỉ 

1 Trụ sở Tỉnh ủy Hà Giang TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

2 Trụ sở HĐND-UBND tỉnh Hà Giang TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

3 Trụ sở Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

4 Trụ sở Công an tỉnh Hà Giang TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

5 Trụ sở Biên phòng tỉnh Hà Giang TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

6 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

7 Đài phát thanh truyền hình tỉnh Hà Giang TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

2.2 Danh mục khách hàng quan trọng, ưu tiên tại các huyện, thành phố 

STT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ 

I  Thành phố Hà Giang 

1 UBND Thành phố Thành Phố Hà Giang 

2 Thành Ủy Thành Phố Hà Giang 

3 Ban chỉ huy quân sự Thành phố Thành Phố Hà Giang 

4 Bệnh viện Mắt Thành Phố Hà Giang 

5 Bệnh viện Y học cổ truyên Thành Phố Hà Giang 

6 Bệnh viện Lao và Phổi Thành Phố Hà Giang 

7 Trung tâm Y tế thành phố Thành Phố Hà Giang 

8 Công An Thành phố Thành Phố Hà Giang 

9 
Công ty TNHHMT Cấp thoát nước 

Hà Giang 

Thành Phố Hà Giang 

10 Viễn thông Thành phố Thành Phố Hà Giang 

II Huyện Quang Bình 

1 UBND huyện Thị Trấn Yên Bình, huyện Quang Bình 

2 Huyện uỷ Thị Trấn Yên Bình, huyện Quang Bình 

3 Đài PT-TH huyện Thị Trấn Yên Bình, huyện Quang Bình 
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4 Ban chỉ huy quân sự huyện Thị Trấn Yên Bình, huyện Quang Bình 

5 Bưu điện huyện Thị Trấn Yên Bình, huyện Quang Bình 

6 Viễn thông huyện Thị Trấn Yên Bình, huyện Quang Bình 

7 Công an huyện Thị Trấn Yên Bình, huyện Quang Bình 

8 Trung tâm Y tế huyện Thị Trấn Yên Bình, huyện Quang Bình 

9 Bệnh viện đa khoa huyện Thị Trấn Yên Bình, huyện Quang Bình 

III Huyện Hoàng Su Phì 

1 UBND huyện Thị Trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì 

2 Huyện uỷ Thị Trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì 

3 Đài PT-TH huyện Thị Trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì 

4 Ban chỉ huy quân sự huyện Thị Trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì 

5 Bưu điện huyện Thị Trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì 

6 Viễn thông huyện Thị Trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì 

7 Công an huyện Thị Trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì 

8 Trung tâm Y tế huyện Thị Trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì 

9 Bệnh viện đa khoa huyện Thị Trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì 

10 Nhà máy nước Thị Trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì 

IV Huyện Vị Xuyên 

1 UBND huyện Thị Trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên 

2 Huyện uỷ Thị Trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên 

3 Ban chỉ huy quân sự huyện Thị Trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên 

4 Công an huyện Thị Trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên 

5 Đài PT-TH huyện Thị Trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên 

6 Nhà máy nước Làng Khẻn Thị Trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên 

7 Bưu điện huyện Thị Trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên 

8 Viễn thông huyện Thị Trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên 

9 Bệnh viện đa khoa huyện Thị Trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên 

10 Bệnh viện phục hồi chức năng Thị Trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên 

11 Trung tâm Y tế huyện Thị Trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên 

V  Huyện Bắc Quang 

1 UBND huyện Thị Trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang 
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2 Huyện uỷ Thị Trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang 

3 Đài PT-TH huyện Thị Trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang 

4 Ban chỉ huy quân sự huyện Thị Trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang 

5 Bưu điện huyện Thị Trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang 

6 Viễn thông huyện Thị Trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang 

7 Công an huyện Thị Trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang 

8 Trung tâm Y tế huyện Thị Trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang 

9 Bệnh viện đa khoa huyện Thị Trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang 

10 Nhà máy nước Thị Trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang 

VI Huyện Bắc Mê 

1 UBND huyện Thị Trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê 

2 Huyện uỷ Thị Trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê 

3 Đài PT-TH huyện Thị Trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê 

4 Ban chỉ huy quân sự huyện Thị Trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê 

5 Bưu điện huyện Thị Trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê 

6 Viễn thông huyện Thị Trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê 

7 Công an huyện Thị Trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê 

8 Trung tâm Y tế huyện Thị Trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê 

9 Bệnh viện đa khoa huyện Thị Trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê 

VII Huyện Quản Bạ 

1 UBND huyện  Thị Trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ 

2 Huyện uỷ Thị Trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ 

3 Đài PT-TH huyện Thị Trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ 

4 Ban chỉ huy quân sự huyện Thị Trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ 

5 Bưu điện huyện Thị Trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ 

6 Viễn thông huyện Thị Trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ 

7 Công an huyện Thị Trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ 

8 Trung tâm Y tế huyện Thị Trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ 

9 Bệnh viện đa khoa huyện Thị Trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ 

VIII Huyện Yên Minh 

1 UBND huyện  Thị Trấn Yên Minh, huyện Yên Minh 
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2 Huyện uỷ Thị Trấn Yên Minh, huyện Yên Minh 

3 Đài PT-TH huyện Thị Trấn Yên Minh, huyện Yên Minh 

4 Ban chỉ huy quân sự huyện Thị Trấn Yên Minh, huyện Yên Minh 

5 Bưu điện huyện Thị Trấn Yên Minh, huyện Yên Minh 

6 Viễn thông huyện Thị Trấn Yên Minh, huyện Yên Minh 

7 Công an huyện Thị Trấn Yên Minh, huyện Yên Minh 

8 Trung tâm Y tế huyện Thị Trấn Yên Minh, huyện Yên Minh 

9 Bệnh viện đa khoa huyện Thị Trấn Yên Minh, huyện Yên Minh 

10 Nhà máy nước Thị Trấn Yên Minh, huyện Yên Minh 

IX Huyện Xín Mần 

1 UBND huyện  Thị Trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần 

2 Huyện uỷ Thị Trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần 

3 Đài PT-TH huyện Thị Trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần 

4 Ban chỉ huy quân sự huyện Thị Trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần 

5 Bưu điện huyện Thị Trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần 

6 Viễn thông huyện Thị Trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần 

7 Công an huyện Thị Trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần 

8 Trung tâm Y tế huyện Thị Trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần 

9 Bệnh viện đa khoa huyện Thị Trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần 

10 Nhà máy nước Thị Trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần 

X  Huyện Đồng Văn 

1 UBND huyện  Thị Trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn 

2 Huyện uỷ Thị Trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn 

3 Đài PT-TH huyện Thị Trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn 

4 Ban chỉ huy quân sự huyện Thị Trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn 

5 Bưu điện huyện Thị Trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn 

6 Viễn thông huyện Thị Trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn 

7 Công an huyện Thị Trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn 

8 Trung tâm Y tế huyện Thị Trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn 

9 Bệnh viện đa khoa huyện Thị Trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn 

10 Nhà máy nước Thị Trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn 
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XI Huyện Mèo Vạc  

1 UBND huyện  Thị Trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 

2 Huyện uỷ Thị Trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 

3 Đài PT-TH huyện Thị Trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 

4 Ban chỉ huy quân sự huyện Thị Trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 

5 Bưu điện huyện Thị Trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 

6 Viễn thông huyện Thị Trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 

7 Công an huyện Thị Trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 

8 Trung tâm Y tế huyện Thị Trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 

9 Bệnh viện đa khoa huyện Thị Trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 03 

Phương án điều hòa, tiết giảm điện (dự kiến) khi sản lượng điện  

được phân bổ (trường hợp hệ thống điện thiếu nguồn) 

 

Phương 

án 

Mức 

sa thải Công 

suất 

sa 

thải 

Tên lộ, nhánh đường dây 

Khu vực mất điện  so với 

Pmax 

(%) 

cắt điện 

1 

10 

12.5 

Nhánh Ngọc Linh lộ 378E22.27 
Các xã Bạch Ngọc, Ngọc Minh - huyện Vị 

Xuyên 

Nhánh Bình Long lộ 372E22.3 
Các xã Đông Thành, Đồng Yên, Vĩnh Phúc - 

huyện Bắc Quang;  

Nhánh Thông Nguyên lộ 

373E22.3 

Các xã Thông Nguyên, Tiên Nguyên, Xuân 

Minh - huyện Hoàng Su Phi 

Nhánh Lũng Táo lộ 373E22.7 Xã Lũng Táo - huyện Đồng Văn 

Nhánh Thanh Vân lộ 372E22.1 
Xã Tùng Vài, Thanh Vân, Nghĩa Thuận, Cao 

Mã Pờ - huyện Quản Bạ 

Nhánh Nam Sơn lộ 373E22.3 Xã Nam Sơn - huyện Hoàng Su Phi 

2 12.5 

Nhánh Vĩnh Hảo lộ 372E22.3 Các xã Vĩnh Hảo, Tiên Kiều - huyện Bắc Quang 

Nhánh Trung Thành lộ 371E22.1 Xã Trung Thành - huyện Vị Xuyên. 

Nhánh Giáp Trung lộ 374E22.1 Xã Giáp Trung - huyện Bắc Mê 

Nhánh Tả Lủng lộ 373E22.7 Xã Tả Lủng - huyện Đồng Văn 

Nhánh Niêm Sơn lộ 377E22.7 Xã Niêm Sơn, Khâu Vai - huyện Mèo Vạc 

Nhánh Tả Phìn lộ 373E22.7 Xã Tả Phìn - huyện Đồng Văn 

Nhánh Tân Tiến lộ 379E22.36 Xã Tân Tiến - huyện Hoàng Su Phi 

3 12.5 

PĐ Trung Thịnh - Tả Nhìu lộ 

371E22.36 

Các xã Trung hịnh, Ngán Chiên, Thu Tà, Cốc 

Rế, Vai Lũng - huyện Xín Mần 

Nhánh Cao Bồ lộ 472E22.1 Xã Cao Bồ - huyện Vị Xuyên 

Nhánh Khuổi Bon lộ 374E22.1 Xã Khuổi Bon - huyện Bắc Mê 

Nhánh Đồng Tâm lộ 373E22.3 Xã Đồng Tâm - huyện Bắc Quang 

Nhánh Mậu Long lộ 377E22.7 Xã Khuổi Bon - huyện Yên Minh 

Nhánh Yên Hà lộ 371E22.3 
Các xã Bằng Lang, Hương Sơn, Nà Khương, 

Yên Hà - huyện Quang Bình 

1 15 18.75 

Nhánh Quang Thành lộ 374E22.3 

Các xã Kim Ngọc, Vô Điếm, Thượng Bình,  

Bằng Hành, Liên Hiệp, Hữu Sản, Đức Xuân - 

huyện Bắc Quang 

Nhánh Trung Thành lộ 371E22.1 Xã Trung Thành huyện Vị Xuyên. 

Nhánh Thông Nguyên lộ 

373E22.3 

Các xã Thông Nguyên, Tiên Nguyên, Xuân 

Minh - huyện Hoàng Su Phi 
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Phương 

án 

Mức 

sa thải Công 

suất 

sa 

thải 

Tên lộ, nhánh đường dây 

Khu vực mất điện  so với 

Pmax 

(%) 

cắt điện 

Nhánh Tùng Bá lộ 372E22.1 Các xã Tùng Bá, Thuận Hòa - huyện Vị Xuyên 

Nhánh Yên Hà lộ 371E22.3 
Các xã Bằng Lang, Hương Sơn, Nà Khương, 

Yên Hà - huyện Quang Bình 

Nhánh Yên Phong lộ 374E22.1 Xã Yên Phong - huyện Bắc Mê 

Nhánh Yên Cường lộ 374E22.1 Xã Yên Cường - huyện Bắc Mê 

Nhánh Lũng Táo lộ 373E22.7 Xã Lũng Táo - huyện Đồng Văn 

Nhánh Tả Lủng lộ 373E22.7 Xã Tả Lủng - huyện Đồng Văn 

Nhánh Viba Yên Minh Xã Đông Minh - huyện Yên Minh 

2 18.75 

Nhánh Bình Long lộ 372E22.3  
Các xã Đông Thành, Đồng Yên, Vĩnh Phúc - 

huyện Bắc Quang 

Nhánh Bản Yên lộ 371E22.3 

Các xã  Tiên Yên, Vĩ Thượng, Xuân Giang, 

Bằng Lang, Hương Sơn, Nà Khương, Yên Hà - 

huyện Quang Bình 

Nhánh Phú Linh lộ 474E22.1 Xã Phú Linh, Linh Hồ - huyện Vị Xuyên 

Nhánh Ngọc Linh lộ 378E22.27 
Các xã Bạch Ngọc, Ngọc Minh - huyện Vị 

Xuyên 

Nhánh Giáp Trung lộ 374E22.1 Xã Giáp Trung - huyện Bắc Mê 

Nhánh Nam Sơn lộ 373E22.3 Xã Nam Sơn - huyện Hoàng Su Phi 

Nhánh Bản Péo lộ 373E22.3 Xã Bản Péo - huyện Hoàng Su Phi 

Nhánh Minh Sơn lộ 374E22.1 Xã Minh Sơn - huyện Bắc Mê 

3 18.75 

Nhánh Vĩnh Hảo lộ 372E22.3 Các xã Vĩnh Hảo, Tiên Kiều - huyện Bắc Quang 

PĐ Trung Thịnh - Tả Nhìu lộ 

371E22.36 

Các xã Trung Thịnh, Ngán Chiên, Thu Tà, Cốc 

Rế, Vai Lũng - huyện Xín Mần 

Nhánh Cao Bồ lộ 472E22.1 Xã Cao Bồ - huyện Vị Xuyên 

Nhánh Bạch Đích lộ 371E22.7 
Xã Bạch Đích, Phú Lũng, Thắng Mố, Sủng 

Tráng, Tráng Lệ - huyện Yên Minh 

Nhánh Thanh Vân lộ 372E22.1 
Xã Tùng Vài, Thanh Vân, Nghĩa Thuận, Cao 

Mã Pờ - huyện Quản Bạ 

Nhánh Tả Phìn lộ 373E22.7 Xã Tả Phìn - huyện Đồng Văn 

Nhánh Mậu Long lộ 377E22.7 Xã Mậu Long - huyện Yên Minh 

Nhánh Tân Tiến lộ 379E22.36 Xã Tân Tiến - huyện Hoàng Su Phi 

Nhánh Pờ Ly Ngài lộ 379E22.36 Xã Pờ Ly Ngài - huyện Hoàng Su Phi 

Nhánh Lũng Hồ lộ 375E22.7 
Xã Lũng Hồ, Đường Thượng, Ngọc Long, Du 

Già, Du Tiến - huyện Yên Minh 



 3 

Phương 

án 

Mức 

sa thải Công 

suất 

sa 

thải 

Tên lộ, nhánh đường dây 

Khu vực mất điện  so với 

Pmax 

(%) 

cắt điện 

Nhánh Đông Hà lộ 372E22.1 Xã Đông Hà – huyện Quản Bạ 

4 18.75 

Nhánh Quang Thành lộ 374E22.3 

Các xã Kim Ngọc, Vô Điếm, Thượng Bình,  

Bằng Hành, Liên Hiệp, Hữu Sản, Đức Xuân - 

huyện Bắc Quang 

Nhánh Trung Thành lộ 371E22.1 Xã Trung Thành - huyện Vị Xuyên. 

Nhánh Bản Yên lộ 371E22.3 

Các xã  Tiên Yên, Vĩ Thượng, Xuân Giang, 

Bằng Lang, Hương Sơn, Nà Khương, Yên Hà - 

huyện Quang Bình 

Nhánh Niêm Sơn lộ 377E22.7 Xã Niêm Sơn, Khâu Vai - huyện Mèo Vạc 

Nhánh Kim Thạch lộ 474E22.1 Xã Kim Thạch - huyện Vị Xuyên 

1 

20 

25 

Nhánh Quang Thành lộ 374E22.3 

Các xã Kim Ngọc, Vô Điếm, Thượng Bình,  

Bằng Hành, Liên Hiệp, Hữu Sản, Đức Xuân - 

huyện Bắc Quang 

Nhánh Trung Thành lộ 371E22.1 Xã Trung Thành huyện Vị Xuyên. 

Nhánh Thông Nguyên lộ 

373E22.3 

Các xã Thông Nguyên, Tiên Nguyên, Xuân 

Minh - huyện Hoàng Su Phi 

Nhánh Tùng Bá lộ 372E22.1 Các xã Tùng Bá, Thuận Hòa - huyện Vị Xuyên 

Nhánh Yên Hà lộ 371E22.3 
Các xã Bằng Lang, Hương Sơn, Nà Khương, 

Yên Hà - huyện Quang Bình 

Nhánh Yên Phong lộ 374E22.1 Xã Yên Phong - huyện Bắc Mê 

Nhánh Yên Cường lộ 374E22.1 Xã Yên Cường - huyện Bắc Mê 

Nhánh Lũng Táo lộ 373E22.7 Xã Lũng Táo - huyện Đồng Văn 

Fero Ban Mai lộ 372E22.27 (1 

dây chuyền sản xuất) 
Công ty cổ phần Hợp kim sắt Hà Giang 

2 25 

Nhánh Bình Long lộ 372E22.3  
Các xã Đông Thành, Đồng Yên, Vĩnh Phúc - 

huyện Bắc Quang 

Nhánh Bản Yên lộ 371E22.3 

Các xã Tiên Yên, Vĩ Thượng, Xuân Giang, 

Bằng Lang, Hương Sơn, Nà Khương, Yên Hà - 

huyện Quang Bình 

Nhánh Phú Linh lộ 474E22.1 Xã Phú Linh, Linh Hồ - huyện Vị Xuyên 

Nhánh Ngọc Linh lộ 378E22.27 
Các xã Bạch Ngọc, Ngọc Minh - huyện Vị 

Xuyên 

Nhánh Giáp Trung lộ 374E22.1 Xã Giáp Trung - huyện Bắc Mê 

Nhánh Minh Sơn lộ 374E22.1 Xã Minh Sơn - huyện Bắc Mê 

Fero Ban Mai lộ 372E22.27 (1 

dây chuyền sản xuất) 
Công ty cổ phần Hợp kim sắt Hà Giang 
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Phương 

án 

Mức 

sa thải Công 

suất 

sa 

thải 

Tên lộ, nhánh đường dây 

Khu vực mất điện  so với 

Pmax 

(%) 

cắt điện 

3 25 

Nhánh Vĩnh Hảo lộ 372E22.3 Các xã Vĩnh Hảo, Tiên Kiều - huyện Bắc Quang 

PĐ Trung Thịnh - Tả Nhìu lộ 

371E22.36 

Các xã Trung hịnh, Ngán Chiên, Thu Tà, Cốc 

Rế, Vai Lũng - huyện Xín Mần 

Nhánh Cao Bồ lộ 472E22.1 Xã Cao Bồ - huyện Vị Xuyên 

Nhánh Bạch Đích lộ 371E22.7 
Xã Bạch Đích, Phú Lũng, Thắng Mố, Sủng 

Tráng, Tráng Lệ - huyện Yên Minh 

Nhánh Thanh Vân lộ 372E22.1 
Xã Tùng Vài, Thanh Vân, Nghĩa Thuận, Cao 

Mã Pờ - huyện Quản Bạ 

Nhánh Tả Phìn lộ 373E22.7 Xã Tả Phìn - huyện Đồng Văn 

Nhánh Mậu Long lộ 377E22.7 Xã Mậu Long - huyện Yên Minh 

Nhánh Tân Tiến lộ 379E22.36 Xã Tân Tiến - huyện Hoàng Su Phi 

Nhánh Pờ Ly Ngài lộ 379E22.36 Xã Pờ Ly Ngài - huyện Hoàng Su Phi 

Nhánh Lũng Hồ lộ 375E22.7 
Xã Lũng Hồ, Đường Thượng, Ngọc Long, Du 

Già, Du Tiến - huyện Yên Minh 

Nhánh Đông Hà lộ 372E22.1 Xã Đông Hà – huyện Quản Bạ 

Fero Ban Mai lộ 372E22.27 (1 

dây chuyền sản xuất) 
Công ty cổ phần Hợp kim sắt Hà Giang 

4 25 

Nhánh Quang Thành lộ 374E22.3 

Các xã Kim Ngọc, Vô Điếm, Thượng Bình, 

Bằng Hành, Liên Hiệp, Hữu Sản, Đức Xuân - 

huyện Bắc Quang 

Nhánh Trung Thành lộ 371E22.1 Xã Trung Thành - huyện Vị Xuyên. 

Nhánh Bản Yên lộ 371E22.3 

Các xã Tiên Yên, Vĩ Thượng, Xuân Giang, 

Bằng Lang, Hương Sơn, Nà Khương, Yên Hà - 

huyện Quang Bình 

Nhánh Niêm Sơn lộ 377E22.7 Xã Niêm Sơn, Khâu Vai - huyện Mèo Vạc 

Nhánh Kim Thạch lộ 474E22.1 Xã Kim Thạch - huyện Vị Xuyên 

Fero Ban Mai lộ 372E22.27 (1 

dây chuyền sản xuất) 
Công ty cổ phần Hợp kim sắt Hà Giang 

1 30 37.5 

Nhánh Quang Thành lộ 374E22.3 

Các xã Kim Ngọc, Vô Điếm, Thượng Bình, 

Bằng Hành, Liên Hiệp, Hữu Sản, Đức Xuân - 

huyện Bắc Quang 

Nhánh Trung Thành lộ 371E22.1 Xã Trung Thành huyện Vị Xuyên. 

Nhánh Thông Nguyên lộ 

373E22.3 

Các xã Thông Nguyên, Tiên Nguyên, Xuân 

Minh - huyện Hoàng Su Phi 

Nhánh Tùng Bá lộ 372E22.1 Các xã Tùng Bá, Thuận Hòa - huyện Vị Xuyên 

Nhánh Yên Hà lộ 371E22.3 Các xã Bằng Lang, Hương Sơn, Nà Khương, 
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Phương 

án 

Mức 

sa thải Công 

suất 

sa 

thải 

Tên lộ, nhánh đường dây 

Khu vực mất điện  so với 

Pmax 

(%) 

cắt điện 

Yên Hà - huyện Quang Bình 

Nhánh Yên Phong lộ 374E22.1 Xã Yên Phong - huyện Bắc Mê 

Nhánh Yên Cường lộ 374E22.1 Xã Yên Cường - huyện Bắc Mê 

Nhánh Lũng Táo lộ 373E22.7 Xã Lũng Táo - huyện Đồng Văn 

Fero Ban Mai lộ 372E22.27 (1 

dây chuyền sản xuất) 
Công ty cổ phần Hợp kim sắt Hà Giang 

Lộ 373E22.27  Lò Luyện chì - KCN Bình Vàng 

2 37.5 

Nhánh Bình Long lộ 372E22.3  
Các xã Đông Thành, Đồng Yên, Vĩnh Phúc - 

huyện Bắc Quang 

Nhánh Bản Yên lộ 371E22.3 

Các xã  Tiên Yên, Vĩ Thượng, Xuân Giang, 

Bằng Lang, Hương Sơn, Nà Khương, Yên Hà - 

huyện Quang Bình 

Nhánh Phú Linh lộ 474E22.1 Xã Phú Linh, Linh Hồ - huyện Vị Xuyên 

Nhánh Ngọc Linh lộ 378E22.27 
Các xã Bạch Ngọc, Ngọc Minh - huyện Vị 

Xuyên 

Nhánh Giáp Trung lộ 374E22.1 Xã Giáp Trung - huyện Bắc Mê 

Nhánh Minh Sơn lộ 374E22.1 Xã Minh Sơn - huyện Bắc Mê 

Nhánh Trung Thành lộ 371E22.1 Xã Trung Thành huyện Vị Xuyên. 

Fero Ban Mai lộ 372E22.27 (1 

dây chuyền sản xuất) 
Công ty cổ phần Hợp kim sắt Hà Giang 

Nhánh Lũng Hồ lộ 375E22.7 
Xã Lũng Hồ, Đường Thượng, Ngọc Long, Du 

Già, Du Tiến - huyện Yên Minh 

Nhánh Đồng Tâm lộ 373E22.3 Xã Đồng Tâm - huyện Bắc Quang 

3 37.5 

Nhánh Vĩnh Hảo lộ 372E22.3 Các xã Vĩnh Hảo, Tiên Kiều - huyện Bắc Quang 

PĐ Trung Thịnh - Tả Nhìu lộ 

371E22.36 

Các xã Trung hịnh, Ngán Chiên, Thu Tà, Cốc 

Rế, Vai Lũng - huyện Xín Mần 

Nhánh Cao Bồ lộ 472E22.1 Xã Cao Bồ - huyện Vị Xuyên 

Nhánh Bạch Đích lộ 371E22.7 
Xã Bạch Đích, Phú Lũng, Thắng Mố, Sủng 

Tráng, Tráng Lệ - huyện Yên Minh 

Nhánh Thanh Vân lộ 372E22.1 
Xã Tùng Vài, Thanh Vân, Nghĩa Thuận, Cao 

Mã Pờ - huyện Quản Bạ 

Nhánh Tả Phìn lộ 373E22.7 Xã Tả Phìn - huyện Đồng Văn 

Nhánh Mậu Long lộ 377E22.7 Xã Mậu Long - huyện Yên Minh 

Nhánh Tân Tiến lộ 379E22.36 Xã Tân Tiến - huyện Hoàng Su Phi 

Nhánh Pờ Ly Ngài lộ 379E22.36 Xã Pờ Ly Ngài - huyện Hoàng Su Phi 
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Phương 

án 

Mức 

sa thải Công 

suất 

sa 

thải 

Tên lộ, nhánh đường dây 

Khu vực mất điện  so với 

Pmax 

(%) 

cắt điện 

Nhánh Lũng Hồ lộ 375E22.7 
Xã Lũng Hồ, Đường Thượng, Ngọc Long, Du 

Già, Du Tiến - huyện Yên Minh 

Nhánh Đông Hà lộ 372E22.1 Xã Đông Hà – huyện Quản Bạ 

Fero Ban Mai lộ 372E22.27 (1 

dây chuyền sản xuất) 
Công ty cổ phần Hợp kim sắt Hà Giang 

Đường dây sau MC 476/31 lộ 

476E22.1 

Xã Ngọc đương, Tùng Tạo - Thành Phố Hà 

Giang 

Nhánh Thông Nguyên lộ 

373E22.3 

Các xã Thông Nguyên, Tiên Nguyên, Xuân 

Minh - huyện Hoàng Su Phi 

4 37.5 

Nhánh Quang Thành lộ 374E22.3 

Các xã Kim Ngọc, Vô Điếm, Thượng Bình,  

Bằng Hành, Liên Hiệp, Hữu Sản, Đức Xuân - 

huyện Bắc Quang 

Nhánh Trung Thành lộ 371E22.1 Xã Trung Thành - huyện Vị Xuyên. 

Nhánh Bản Yên lộ 371E22.3 

Các xã  Tiên Yên, Vĩ Thượng, Xuân Giang, 

Bằng Lang, Hương Sơn, Nà Khương, Yên Hà - 

huyện Quang Bình 

Nhánh Lũng Hồ lộ 375E22.7 
Xã Lũng Hồ, Đường Thượng, Ngọc Long, Du 

Già, Du Tiến - huyện Yên Minh 

Nhánh Kim Thạch lộ 474E22.1 Xã Kim Thạch - huyện Vị Xuyên 

Nhánh Viba Yên Minh Xã Đông Minh - huyện Yên Minh 

Fero Ban Mai lộ 372E22.27 (1 

dây chuyền sản xuất) 
Công ty cổ phần Hợp kim sắt Hà Giang 

Lộ 373E22.27  Lò Luyện chì - KCN Bình Vàng 

Nhánh Yên Hà lộ 371E22.3 
Các xã Bằng Lang, Hương Sơn, Nà Khương, 

Yên Hà - huyện Quang Bình 

Phân đoạn LBS 373/99 - MC 

373/159 Tân Quang lộ 373E22.3 

Các xã Nậm Dịch, Nậm Khòa, Nam Sơn, Thông 

Nguyên - huyện Hoàng Su Phì 

1 35 43.75 

Nhánh Quang Thành lộ 374E22.3 

Các xã Kim Ngọc, Vô Điếm, Thượng Bình,  

Bằng Hành, Liên Hiệp, Hữu Sản, Đức Xuân - 

huyện Bắc Quang 

Nhánh Trung Thành lộ 371E22.1 Xã Trung Thành huyện Vị Xuyên. 

Nhánh Thông Nguyên lộ 

373E22.3 

Các xã Thông Nguyên, Tiên Nguyên, Xuân 

Minh - huyện Hoàng Su Phi 

Nhánh Tùng Bá lộ 372E22.1 Các xã Tùng Bá, Thuận Hòa - huyện Vị Xuyên 

Nhánh Yên Hà lộ 371E22.3 
Các xã Bằng Lang, Hương Sơn, Nà Khương, 

Yên Hà - huyện Quang Bình 

Nhánh Yên Phong lộ 374E22.1 Xã Yên Phong - huyện Bắc Mê 
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Phương 

án 

Mức 

sa thải Công 

suất 

sa 

thải 

Tên lộ, nhánh đường dây 

Khu vực mất điện  so với 

Pmax 

(%) 

cắt điện 

Nhánh Yên Cường lộ 374E22.1 Xã Yên Cường - huyện Bắc Mê 

Nhánh Lũng Táo lộ 373E22.7 Xã Lũng Táo - huyện Đồng Văn 

Fero Ban Mai lộ 372E22.27 (1 

dây chuyền sản xuất) 
Công ty cổ phần Hợp kim sắt Hà Giang 

Lộ 373E22.27  Lò Luyện chì - KCN Bình Vàng 

Nhánh Niêm Sơn lộ 377E22.7 Xã Niêm Sơn, Khâu Vai - huyện Mèo Vạc 

Nhánh Kim Thạch lộ 474E22.1 Xã Kim Thạch - huyện Vị Xuyên 

Đường dây sau MC 372/68 lộ 

372E22.3 

Các xã Vĩnh Hảo, Tiên Kiều - huyện Bắc 

Quang, Đông Thành, Đồng Yên, Vĩnh Phúc, 

Hùng An - huyện Bắc Quang 

Nhánh Thanh Vân lộ 372E22.1 
Xã Tùng Vài, Thanh Vân, Nghĩa Thuận, Cao 

Mã Pờ - huyện Quản Bạ 

2 43.75 

Nhánh Bình Long lộ 372E22.3  
Các xã Đông Thành, Đồng Yên, Vĩnh Phúc - 

huyện Bắc Quang 

Nhánh Bản Yên lộ 371E22.3 

Các xã  Tiên Yên, Vĩ Thượng, Xuân Giang, 

Bằng Lang, Hương Sơn, Nà Khương, Yên Hà - 

huyện Quang Bình 

Nhánh Phú Linh lộ 474E22.1 Xã Phú Linh, Linh Hồ - huyện Vị Xuyên 

Nhánh Ngọc Linh lộ 378E22.27 
Các xã Bạch Ngọc, Ngọc Minh - huyện Vị 

Xuyên 

Nhánh Giáp Trung lộ 374E22.1 Xã Giáp Trung - huyện Bắc Mê 

Nhánh Minh Sơn lộ 374E22.1 Xã Minh Sơn - huyện Bắc Mê 

Nhánh Trung Thành lộ 371E22.1 Xã Trung Thành huyện Vị Xuyên. 

Nhánh Lũng Hồ lộ 375E22.7 
Xã Lũng Hồ, Đường Thượng, Ngọc Long, Du 

Già, Du Tiến - huyện Yên Minh 

Nhánh Đồng Tâm lộ 373E22.3 Xã Đồng Tâm - huyện Bắc Quang 

Phân đoạn MC 377/66 - LBS 

377/227 lộ 377E22.7 

Các xã Tả Lủng, Lũng Chinh, Sủng Trà, Sủng 

Máng huyện Mèo Vạc 

Nhánh Lũng Táo lộ 373E22.3 Xã Lũng Táo - huyện Đồng Văn 

Nhánh Tả Phìn lộ 373E22.7 Xã Tả Phìn - huyện Đồng Văn 

Nhánh Mậu Long lộ 377E22.7 Xã Mậu Long - huyện Yên Minh 

Fero Ban Mai lộ 372E22.27 (1 

dây chuyền sản xuất) 
Công ty cổ phần Hợp kim sắt Hà Giang 

Lộ 373E22.27  Lò Luyện chì - KCN Bình Vàng 

3 43.75 Nhánh Vĩnh Hảo lộ 372E22.3 Các xã Vĩnh Hảo, Tiên Kiều - huyện Bắc Quang 
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Phương 

án 

Mức 

sa thải Công 

suất 

sa 

thải 

Tên lộ, nhánh đường dây 

Khu vực mất điện  so với 

Pmax 

(%) 

cắt điện 

PĐ Trung Thịnh - Tả Nhìu lộ 

371E22.36 

Các xã Trung hịnh, Ngán Chiên, Thu Tà, Cốc 

Rế, Vai Lũng - huyện Xín Mần 

Nhánh Cao Bồ lộ 472E22.1 Xã Cao Bồ - huyện Vị Xuyên 

Nhánh Bạch Đích lộ 371E22.7 
Xã Bạch Đích, Phú Lũng, Thắng Mố, Sủng 

Tráng, Tráng Lệ - huyện Yên Minh 

Nhánh Thanh Vân lộ 372E22.1 
Xã Tùng Vài, Thanh Vân, Nghĩa Thuận, Cao 

Mã Pờ - huyện Quản Bạ 

Nhánh Tả Phìn lộ 373E22.7 Xã Tả Phìn - huyện Đồng Văn 

Nhánh Mậu Long lộ 377E22.7 Xã Mậu Long - huyện Yên Minh 

Nhánh Tân Tiến lộ 379E22.36 Xã Tân Tiến - huyện Hoàng Su Phi 

Nhánh Pờ Ly Ngài lộ 379E22.36 Xã Pờ Ly Ngài - huyện Hoàng Su Phi 

Nhánh Lũng Hồ lộ 375E22.7 
Xã Lũng Hồ, Đường Thượng, Ngọc Long, Du 

Già, Du Tiến - huyện Yên Minh 

Nhánh Đông Hà lộ 372E22.1 Xã Đông Hà – huyện Quản Bạ 

Fero Ban Mai lộ 372E22.27 (1 

dây chuyền sản xuất) 
Công ty cổ phần Hợp kim sắt Hà Giang 

Đường dây sau MC 476/31 lộ 

476E22.1 

Xã Ngọc đương, Tùng Tạo - Thành Phố Hà 

Giang 

Nhánh Thông Nguyên lộ 

373E22.3 

Các xã Thông Nguyên, Tiên Nguyên, Xuân 

Minh - huyện Hoàng Su Phi 

Nhánh Niêm Sơn lộ 377E22.7 Xã Niêm Sơn, Khâu Vai - huyện Mèo Vạc 

Nhánh Tùng Bá lộ 372E22.1 Các xã Tùng Bá, Thuận Hòa - huyện Vị Xuyên 

Nhánh Yên Phong lộ 374E22.1 Xã Yên Phong - huyện Bắc Mê 

Nhánh Yên Cường lộ 374E22.1 Xã Yên Cường - huyện Bắc Mê 

4 43.75 

Nhánh Quang Thành lộ 374E22.3 

Các xã Kim Ngọc, Vô Điếm, Thượng Bình,  

Bằng Hành, Liên Hiệp, Hữu Sản, Đức Xuân - 

huyện Bắc Quang 

Nhánh Trung Thành lộ 371E22.1 Xã Trung Thành - huyện Vị Xuyên. 

Nhánh Bản Yên lộ 371E22.3 

Các xã  Tiên Yên, Vĩ Thượng, Xuân Giang, 

Bằng Lang, Hương Sơn, Nà Khương, Yên Hà - 

huyện Quang Bình 

Nhánh Lũng Hồ lộ 375E22.7 
Xã Lũng Hồ, Đường Thượng, Ngọc Long, Du 

Già, Du Tiến - huyện Yên Minh 

Nhánh Kim Thạch lộ 474E22.1 Xã Kim Thạch - huyện Vị Xuyên 

Nhánh Viba Yên Minh Xã Đông Minh - huyện Yên Minh 
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Phương 

án 

Mức 

sa thải Công 

suất 

sa 

thải 

Tên lộ, nhánh đường dây 

Khu vực mất điện  so với 

Pmax 

(%) 

cắt điện 

Fero Ban Mai lộ 372E22.27 (1 

dây chuyền sản xuất) 
Công ty cổ phần Hợp kim sắt Hà Giang 

Lộ 373E22.27  Lò Luyện chì - KCN Bình Vàng 

Nhánh Yên Hà lộ 371E22.3 
Các xã Bằng Lang, Hương Sơn, Nà Khương, 

Yên Hà - huyện Quang Bình 

Phân đoạn LBS 373/99 - MC 

373/159 Tân Quang lộ 373E22.3 

Các xã Nậm Dịch, Nậm Khòa, Nam Sơn, Thông 

Nguyên - huyện Hoàng Su Phì 

Nhánh Phú Linh lộ 474E22.1 Xã Phú Linh, Linh Hồ - huyện Vị Xuyên 

Nhánh Ngọc Linh lộ 378E22.27 
Các xã Bạch Ngọc, Ngọc Minh - huyện Vị 

Xuyên 

PĐ Trung Thịnh - Tả Nhìu lộ 

371E22.36 

Các xã Trung hịnh, Ngán Chiên, Thu Tà, Cốc 

Rế, Vai Lũng - huyện Xín Mần 

Nhánh Mậu Long lộ 377E22.7 Xã Mậu Long - huyện Yên Minh 

Nhánh Tả Phìn lộ 373E22.7 Xã Tả Phìn - huyện Đồng Văn 

Nhánh Lũng Táo lộ 373E22.3 Xã Lũng Táo - huyện Đồng Văn 

Nhánh Tả Lủng lộ 373E22.7 Xã Tả Lủng - huyện Đồng Văn 

1 40 50 

Nhánh Quang Thành lộ 374E22.3 

Các xã Kim Ngọc, Vô Điếm, Thượng Bình,  

Bằng Hành, Liên Hiệp, Hữu Sản, Đức Xuân - 

huyện Bắc Quang 

Nhánh Trung Thành lộ 371E22.1 Xã Trung Thành huyện Vị Xuyên. 

Nhánh Thông Nguyên lộ 

373E22.3 

Các xã Thông Nguyên, Tiên Nguyên, Xuân 

Minh - huyện Hoàng Su Phi 

Nhánh Tùng Bá lộ 372E22.1 Các xã Tùng Bá, Thuận Hòa - huyện Vị Xuyên 

Nhánh Yên Hà lộ 371E22.3 
Các xã Bằng Lang, Hương Sơn, Nà Khương, 

Yên Hà - huyện Quang Bình 

Nhánh Yên Phong lộ 374E22.1 Xã Yên Phong - huyện Bắc Mê 

Nhánh Yên Cường lộ 374E22.1 Xã Yên Cường - huyện Bắc Mê 

Nhánh Lũng Táo lộ 373E22.7 Xã Lũng Táo - huyện Đồng Văn 

Fero Ban Mai lộ 372E22.27 (1 

dây chuyền sản xuất) 
Công ty cổ phần Hợp kim sắt Hà Giang 

Lộ 373E22.27  Lò Luyện chì - KCN Bình Vàng 

Nhánh Niêm Sơn lộ 377E22.7 Xã Niêm Sơn, Khâu Vai - huyện Mèo Vạc 

Nhánh Viba Yên Minh Xã Đông Minh - huyện Yên Minh 

Nhánh Kim Thạch lộ 474E22.1 Xã Kim Thạch - huyện Vị Xuyên 

Đường dây sau MC 372/68 lộ 
Các xã Vĩnh Hảo, Tiên Kiều - huyện Bắc 

Quang, Đông Thành, Đồng Yên, Vĩnh Phúc, 
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Phương 

án 

Mức 

sa thải Công 

suất 

sa 

thải 

Tên lộ, nhánh đường dây 

Khu vực mất điện  so với 

Pmax 

(%) 

cắt điện 

372E22.3 Hùng An - huyện Bắc Quang 

Nhánh Thanh Vân lộ 372E22.1 
Xã Tùng Vài, Thanh Vân, Nghĩa Thuận, Cao 

Mã Pờ - huyện Quản Bạ 

Phân đoạn LBS 373/99 - MC 

373/159 Tân Quang lộ 373E22.3 

Các xã Nậm Dịch, Nậm Khòa, Nam Sơn, Thông 

Nguyên - huyện Hoàng Su Phì 

Đường dây sau MC 476/31 lộ 

476E22.1 

Xã Ngọc đương, Tùng Tạo - Thành Phố Hà 

Giang 

2 50 

Nhánh Bình Long lộ 372E22.3  
Các xã Đông Thành, Đồng Yên, Vĩnh Phúc - 

huyện Bắc Quang 

Nhánh Bản Yên lộ 371E22.3 

Các xã  Tiên Yên, Vĩ Thượng, Xuân Giang, 

Bằng Lang, Hương Sơn, Nà Khương, Yên Hà - 

huyện Quang Bình 

Nhánh Phú Linh lộ 474E22.1 Xã Phú Linh, Linh Hồ - huyện Vị Xuyên 

Nhánh Ngọc Linh lộ 378E22.27 
Các xã Bạch Ngọc, Ngọc Minh - huyện Vị 

Xuyên 

Nhánh Giáp Trung lộ 374E22.1 Xã Giáp Trung - huyện Bắc Mê 

Nhánh Minh Sơn lộ 374E22.1 Xã Minh Sơn - huyện Bắc Mê 

Nhánh Trung Thành lộ 371E22.1 Xã Trung Thành huyện Vị Xuyên. 

Nhánh Lũng Hồ lộ 375E22.7 
Xã Lũng Hồ, Đường Thượng, Ngọc Long, Du 

Già, Du Tiến - huyện Yên Minh 

Nhánh Đồng Tâm lộ 373E22.3 Xã Đồng Tâm - huyện Bắc Quang 

Phân đoạn MC 377/66 - LBS 

377/227 lộ 377E22.7 

Các xã Tả Lủng, Lũng Chinh, Sủng Trà, Sủng 

Máng huyện Mèo Vạc 

Nhánh Lũng Táo lộ 373E22.3 Xã Lũng Táo - huyện Đồng Văn 

Nhánh Tả Phìn lộ 373E22.7 Xã Tả Phìn - huyện Đồng Văn 

Nhánh Mậu Long lộ 377E22.7 Xã Mậu Long - huyện Yên Minh 

Fero Ban Mai lộ 372E22.27 (2 

dây chuyền sản xuất) 
Công ty cổ phần Hợp kim sắt Hà Giang 

3 50 

Nhánh Vĩnh Hảo lộ 372E22.3 Các xã Vĩnh Hảo, Tiên Kiều - huyện Bắc Quang 

PĐ Trung Thịnh - Tả Nhìu lộ 

371E22.36 

Các xã Trung hịnh, Ngán Chiên, Thu Tà, Cốc 

Rế, Vai Lũng - huyện Xín Mần 

Nhánh Cao Bồ lộ 472E22.1 Xã Cao Bồ - huyện Vị Xuyên 

Nhánh Bạch Đích lộ 371E22.7 
Xã Bạch Đích, Phú Lũng, Thắng Mố, Sủng 

Tráng, Tráng Lệ - huyện Yên Minh 

Nhánh Thanh Vân lộ 372E22.1 
Xã Tùng Vài, Thanh Vân, Nghĩa Thuận, Cao 

Mã Pờ - huyện Quản Bạ 
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Phương 

án 

Mức 

sa thải Công 

suất 

sa 

thải 

Tên lộ, nhánh đường dây 

Khu vực mất điện  so với 

Pmax 

(%) 

cắt điện 

Nhánh Tả Phìn lộ 373E22.7 Xã Tả Phìn - huyện Đồng Văn 

Nhánh Mậu Long lộ 377E22.7 Xã Mậu Long - huyện Yên Minh 

Nhánh Tân Tiến lộ 379E22.36 Xã Tân Tiến - huyện Hoàng Su Phi 

Nhánh Pờ Ly Ngài lộ 379E22.36 Xã Pờ Ly Ngài - huyện Hoàng Su Phi 

Nhánh Lũng Hồ lộ 375E22.7 
Xã Lũng Hồ, Đường Thượng, Ngọc Long, Du 

Già, Du Tiến - huyện Yên Minh 

Nhánh Đông Hà lộ 372E22.1 Xã Đông Hà – huyện Quản Bạ 

Fero Ban Mai lộ 372E22.27 (1 

dây chuyền sản xuất) 
Công ty cổ phần Hợp kim sắt Hà Giang 

Đường dây sau MC 476/31 lộ 

476E22.1 

Xã Ngọc đương, Tùng Tạo - Thành Phố Hà 

Giang 

Nhánh Thông Nguyên lộ 

373E22.3 

Các xã Thông Nguyên, Tiên Nguyên, Xuân 

Minh - huyện Hoàng Su Phi 

Nhánh Niêm Sơn lộ 377E22.7 Xã Niêm Sơn, Khâu Vai - huyện Mèo Vạc 

Nhánh Tùng Bá lộ 372E22.1 Các xã Tùng Bá, Thuận Hòa - huyện Vị Xuyên 

Nhánh Yên Phong lộ 374E22.1 Xã Yên Phong - huyện Bắc Mê 

Nhánh Yên Cường lộ 374E22.1 Xã Yên Cường - huyện Bắc Mê 

Phân đoạn từ MC 373/58 - MC 

373/164 lộ 373E22.7 

Các Xã Phó Bảng, Phố Cáo, Lao Xa, Sảng 

Tủng, Lũng Thầu - huyện Đồng Văn 

Đường dây từ MC 371/31 Nấm 

Dẩn - MC 371 Khâu Lầu lộ 

371E22.36 

Xã Nấm Dẩn, Khâu Lầu - huyện Xín Mần 

4 50 

Nhánh Quang Thành lộ 374E22.3 

Các xã Kim Ngọc, Vô Điếm, Thượng Bình,  

Bằng Hành, Liên Hiệp, Hữu Sản, Đức Xuân - 

huyện Bắc Quang 

Nhánh Trung Thành lộ 371E22.1 Xã Trung Thành - huyện Vị Xuyên. 

Nhánh Bản Yên lộ 371E22.3 

Các xã  Tiên Yên, Vĩ Thượng, Xuân Giang, 

Bằng Lang, Hương Sơn, Nà Khương, Yên Hà - 

huyện Quang Bình 

Nhánh Lũng Hồ lộ 375E22.7 
Xã Lũng Hồ, Đường Thượng, Ngọc Long, Du 

Già, Du Tiến - huyện Yên Minh 

Nhánh Kim Thạch lộ 474E22.1 Xã Kim Thạch - huyện Vị Xuyên 

Nhánh Viba Yên Minh Xã Đông Minh - huyện Yên Minh 
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Phương 

án 

Mức 

sa thải Công 

suất 

sa 

thải 

Tên lộ, nhánh đường dây 

Khu vực mất điện  so với 

Pmax 

(%) 

cắt điện 

Fero Ban Mai lộ 372E22.27 (2 

dây chuyền sản xuất) 
Công ty cổ phần Hợp kim sắt Hà Giang 

Nhánh Yên Hà lộ 371E22.3 
Các xã Bằng Lang, Hương Sơn, Nà Khương, 

Yên Hà - huyện Quang Bình 

Phân đoạn LBS 373/99 - MC 

373/159 Tân Quang lộ 373E22.3 

Các xã Nậm Dịch, Nậm Khòa, Nam Sơn, Thông 

Nguyên - huyện Hoàng Su Phì 

Nhánh Phú Linh lộ 474E22.1 Xã Phú Linh, Linh Hồ - huyện Vị Xuyên 

Nhánh Bình Long lộ 372E22.3  
Các xã Đông Thành, Đồng Yên, Vĩnh Phúc - 

huyện Bắc Quang 

PĐ Trung Thịnh - Tả Nhìu lộ 

371E22.36 

Các xã Trung hịnh, Ngán Chiên, Thu Tà, Cốc 

Rế, Vai Lũng - huyện Xín Mần 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 04 

Danh sách khôi phục các đường dây 110kV và trạm biến áp 110kV 

theo thứ tự ưu tiên tỉnh Hà Giang năm 2024 

 

STT Tên đường dây 110kV 

Tên trạm 

biến áp 

110kV 

Phụ tải ưu tiên Ghi chú 

1 

ĐZ 173E22.4 (T220 Hà 

Giang) – 174E22.1 (T110 Hà 

Giang) 

E22.1 

(Hà Giang) 

 

Cơ quan Đảng và 

chính quyền của tỉnh, 

khu vực trung tâm 

thành phố Hà Giang 

và 03 huyện Quản Bạ, 

Vị Xuyên, Bắc Mê. 

Có nguồn thủy điện trung 

áp hòa lưới (A22.0, 

A22.1, A22.3, A22.4, 

A22.6, A22.7, A22.24, 

A22.26, A22.68, TĐ 304) 

2 

ĐZ 173E22.3 (Bắc Quang) – 

184E22.40 (220kV Bắc 

Quang) 

E22.3 

(Bắc 

Quang) 

 

Cơ quan Đảng và 

chính quyền của tỉnh, 

khu vực trung tâm 

huyện Bắc Quang 

Có nguồn thủy điện trung 

áp hòa lưới (A22.2, 

A22.0, A22.73, A22.8, 

A22.71, A22.27) 

3 

ĐZ 172E22.3 (Bắc Quang) – 

175E22.40 (220kV Bắc 

Quang) 

E22.3 

(Bắc 

Quang) 

 

Cơ quan Đảng và 

chính quyền của tỉnh, 

khu vực trung tâm 

huyện Bắc Quang 

Có nguồn thủy điện trung 

áp hòa lưới (A22.2, 

A22.0, A22.73, A22.8, 

A22.71, A22.27) 

4 

ĐZ 173E22.1 (T110 Hà 

Giang) – E22.27 (T110 Bình 

Vàng) – 175E22.40 (T220 

Bắc Quang) 

E22.27 

(Bình 

Vàng) 

Khu công nghiệp Bình 

Vàng huyện Vị 

Xuyên. 

Có nguồn thủy điện trung 

áp hòa lưới (A22.72, 

A22.1) 

5 

ĐZ 183E22.40 (T220 Bắc 

Quang) – A22.15 (TĐ Sông 

Chừng) - A22.34 (TĐ Sông 

Lô 4) - A22.5 (TĐ Nậm 

Ngần) - A22.32 (TĐ Sông Lô 

2) - 171E22.4 (T220 Hà 

Giang) 

E22.40 

(220kV Bắc 

Quang) 

 

Khu vực 03 huyện Bắc 

Quang, Quang Bình, 

Hoàng Su Phì 

Có nguồn thủy điện 

110kV hòa lưới (A22.15, 

A22.5, A22.32, A22.34); 

Thủy điện trung áp hòa 

lưới (A22.0, A22.2, 

A22.8, A22.71, A22.27, 

A22.73) 

6 

ĐZ 173A22.15 (TĐ Sông 

Chừng) – A22.41A (TĐ Nậm 

Là) - A22.37 (TĐ Nậm Yên) 

- 171E22.36 (T110 Sông 

Chảy) 

E22.36 

(Sông 

Chảy) 

Khu vực 03 huyện 

Quang Bình, Hoàng 

Su Phì, Xín Mần 

Có nguồn thủy điện 

110kV hòa lưới (A22.37, 

A22.41A, A22.41B, 

A20.63); Thủy điện trung 

áp hòa lưới (A22.25, 

A22.69, A22.70) 

7 

ĐZ 172E22.4 (T220 Hà 

Giang) - A22.21 (TĐ Nậm 

Mạ) – A22.18 (TĐ Sông 

Miện 5A) - A22.17 (TĐ Sông 

Miện 5) – 171E22.7 (T110 

Yên Minh) 

E22.7 

(Yên Minh) 

Khu vực 03 huyện 

Yên Minh, Đồng Văn, 

Mèo Vạc 

Có nguồn thủy điện 

110kV hòa lưới (A22.17, 

A22.18, A22.21); Thủy 

điện trung áp hòa lưới ( 

A22.7 ) 



 2 

STT Tên đường dây 110kV 

Tên trạm 

biến áp 

110kV 

Phụ tải ưu tiên Ghi chú 

8 

ĐZ 172E22.1 (T110 Hà 

Giang) – A22.16 (Cụm TĐ 

Thanh Thủy)  

  

Có nguồn thủy điện 

110kV hòa lưới (A22.16, 

A22.16A) 

9 

ĐZ 175E22.3 (T110 Bắc 

Quang) – ĐZ 172A22.28 (TĐ 

Sông Bạc)  

  
Có nguồn thủy điện 

110kV hòa lưới (A22.28) 

10 
ĐZ 172E22.36 (T110 Sông 

Chảy) – A20.63 (TĐ Pake)  
  

Có nguồn thủy điện 

110kV hòa lưới (A20.63) 

11 

ĐZ 174E22.3 (T110 Bắc 

Quang) – 172A22.38 (TĐ 

Sông Lô 6 – 172A14.15 (TĐ 

Sông Lô 7) 

  
Có nguồn thủy điện 

110kV hòa lưới (A22.38) 

12 

ĐZ 171E22.3 (T110 Bắc 

Quang) – 171E12.22 (T110 

Yên Thế) 
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